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1 2080208 Nguyễn Thị Thiên Hà 27/07/1984 Tp. HCM Nữ GDH20 Giáo dục học 2080208@student.hcmute.edu.vn

2 2080218 Đặng Thị Kim Liên 21/10/1991 Lâm Đồng Nữ GDH20 Giáo dục học 2080218@student.hcmute.edu.vn

3 2080219 Lê Thị Ngọc Liên 17/04/1993 Quảng Nam Nữ GDH20 Giáo dục học 2080219@student.hcmute.edu.vn

4 2080223 Phùng Thị Minh 10/02/1992 Khánh Hòa Nữ GDH20 Giáo dục học 2080223@student.hcmute.edu.vn

5 2080227 Hoàng Thị Ngà 17/04/1992 Quảng Trị Nữ GDH20 Giáo dục học 2080227@student.hcmute.edu.vn

6 2080250 Võ Thị Yến Uyên 04/02/1983 Đồng Nai Nữ GDH20 Giáo dục học 2080250@student.hcmute.edu.vn

7 2080201 Đặng Phương Anh 22/09/1985 Đồng Nai Nữ GDH20 Giáo dục học 2080201@student.hcmute.edu.vn

8 2080230 Phạm Thị Quỳnh Như 12/10/1997 Kiên Giang Nữ GDH20 Giáo dục học 2080230@student.hcmute.edu.vn

9 2080234 Trịnh Ngọc Phát 30/08/1993 Quảng Ngãi Nam GDH20 Giáo dục học 2080234@student.hcmute.edu.vn

10 1980228 Quách Đức Tài 25/01/1983 Bình Dương Nam GDH19B Giáo dục học quachtai1983@gmail.com

11 2080237 Võ Tấn 10/05/1993 Ninh Thuận Nam GDH20 Giáo dục học 2080237@student.hcmute.edu.vn

12 2080305 Phan Nguyễn Trúc Phương 28/01/1992 Tiền Giang Nam LLP20
Lý luận và phương pháp dạy 

học công nghệ
2080305@student.hcmute.edu.vn

13 2081493 Nguyễn Thị Thanh Lan 30/03/1975 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế lanthanhlan12345l@gmail.com

14 2091492 Phạm Vũ Nguyệt Thu 18/10/1985 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế nguyetthustc@gmail.com

15 2081416 Phan Minh Chánh 08/07/1984 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế phanminhchanh1984@gmail.com

16 2081419 Phạm Thị Chi 16/12/1985 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế chipham123.cp@gmail.com

17 2081423 Nguyễn Trần Ngọc Chương 07/05/1979 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế ntnchuong@gmail.com

18 2081407 Nguyễn Hoàng Anh 11/12/1983 Tp. HCM Nữ QKT20 Quản lý kinh tế hoanganh05102017@gmail.com

19 2081456 Trần Thị Thu Hà 03/01/1997 Đồng Nai Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2081456@student.hcmute.edu.vn

20 2091467 Nguyễn Văn Tài 1973 Tiền Giang Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenvantai831933@gmail.com

21 2091480 Nguyễn Thanh Thảo 15/04/1988 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế nguyenthanhthao452002@gmail.com

22 2001446 Lê Thị Ngọc Xuân 01/01/1989 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế ps.ngocxuan1189@gmail.com

23 2081403 Phạm Thị Trường An 17/05/1990 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế phamthitruongan90@gmail.com

24 2001411 Phạm Thị Mỹ Trinh 12/05/1975 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế phamthimytrinh2011@gmail.com

25 2001430 Phan Trọng Tường 18/07/1984 An Giang Nam QKT20 Quản lý kinh tế phantrongtuong@gmail.com

26 2001435 Nguyễn Thị Vân 26/02/1979 Đăk Lăk Nữ QKT20 Quản lý kinh tế ntvan7909@gmail.com

27 2081410 Nguyễn Hoàng Bá 1988 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenhoangba.fb.7@gmail.com

28 2091450 Trần Trí Quang 10/07/1977 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế ntkhang16@gmail.com
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29 2091463 Nguyễn Thị Ánh Sương 10/04/1991 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế nguyenthianhsuong2018@gmail.com

30 2081440 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/07/1995 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế myduyen050795@gmail.com

31 2001409 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 06/05/1985 Nghệ An Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2001409@student.hcmute.edu.vn

32 2001445 Lại Trường Vũ 09/12/1978 Tiền Giang Nam QKT20 Quản lý kinh tế ltvu.hcl@gmail.com

33 2081427 Nguyễn Tấn Cường 20/02/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyentancuongdt@gmail.com

34 2001410 Phan Thị Thùy Trang 01/05/1988 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế ptttrang479@gmail.com

35 2001422 Nguyễn Thanh Tú 20/09/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenthanhtu2009@gmail.com

36 2081432 Lê Thanh Dũng 29/11/1979 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế dunglethanh@gmail.com

37 2091493 Trần Hồng Thư 20/02/1991 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2091493@student.hcmute.edu.vn

38 2091443 Trần Nghĩa Phương 20/03/1984 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế conhan@gmail.com

39 2091472 Trần Minh Tấn 26/08/1984 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2091472@student.hcmute.edu.vn

40 2081402 Huỳnh Quốc An 22/07/1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế quocansvepu@gmail.com

41 2081484 Phạm Hữu Linh Khoa 17/11/1990 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế khoaphl@gmail.com

42 2091401 Lê Văn Lịnh 02/03/1987 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2091401@student.hcmute.edu.vn

43 2001404 Phạm Văn Toàn 12/12/1981 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế phamvantoandt@yahoo.com

44 2001423 Thái Thanh Tú 09/12/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế thaithanhtudo2002@gmail.com

45 2081460 Lê Thị Hoài Hạnh 22/10/1985 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế lethihoaihanh@gmail.com

46 2001417 Nguyễn Thế Hồng Trung 23/10/1979 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nthtrung2011@gmail.com

47 2081481 Nguyễn Duy Khánh 1984 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế khanhga39@gmail.com

48 2091419 Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 24/04/1989 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế hoangngan0489@yahoo.com.vn

49 2091441 Nguyễn Văn Phúc 13/07/1983 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nvphucdth@gmail.com

50 2081498 Phạm Thị Mỹ Linh 06/01/1986 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế plinhm2018@gmail.com

51 2091410 Nguyễn Thị Lý 07/04/1997 Quảng Ngãi Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2091410@student.hcmute.edu.vn

52 2091418 Lương Thị Ngọc Ngà 18/05/1981 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế ngocngamail@gmail.com

53 2081489 Đỗ Tuần Kiệt 21/10/1985 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế dotuankiet8521@gmail.com

54 2001432 Huỳnh Ngọc Phương Tuyền 16/03/1984 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế tuyendldt@gmail.com

55 2091440 Võ Nguyễn Trường Phúc 23/02/1988 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế vntphuc@gmail.com

56 2091433 Phạm Thị Nhung 20/08/1990 Nghệ An Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2091433@student.hcmute.edu.vn

57 2091436 Trần Thanh Phong 10/06/1985 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2091436@student.hcmute.edu.vn
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58 2091481 Nguyễn Văn Thảo 1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenthaospk@gmail.com

59 2081463 Nguyễn Thị Hiền 16/06/1985 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2081463@student.hcmute.edu.vn

60 2091457 Nguyễn Ngọc Sen 17/03/1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenngocsen.stnmt@gmail.com

61 2001406 Lê Thị Phương Trang 07/02/1987 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2001406@student.hcmute.edu.vn

62 2091488 Vũ Thị Thoa 29/10/1984 Thái Bình Nữ QKT20 Quản lý kinh tế lammaitb@gmail.com

63 2081439 Nguyễn Trường Duy 03/04/1984 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyentruongduydt@gmail.com

64 2001434 Huỳnh Lê Bảo Vân 07/11/1984 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2001434@student.hcmute.edu.vn

65 2091499 Châu Văn Tiền 1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2091499@student.hcmute.edu.vn

66 2141437 Nguyễn Thanh Tuấn 22/05/1979 Đồng Tháp Nam QKT21 Quản lý kinh tế nttuan.tpsd@gmail.com

67 2081499 Đặng Thị Ngọc Linh 08/12/1990 Nam Định Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2081499@student.hcmute.edu.vn

68 2091498 Bùi Thị Mỹ Tiên 17/02/1989 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2091498@student.hcmute.edu.vn

69 2091445 Trần Thị Diễm Phương 06/06/1989 Bình Dương Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2091445@student.hcmute.edu.vn

70 2081413 Lưu Thái Bình 27/08/1983 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2081413@student.hcmute.edu.vn

71 2081422 Lê Thành Chung 23/02/1978 Thanh Hoá Nam QKT20 Quản lý kinh tế chungthanhle78@gmail.com

72 2091422 Lâm Hồng Ngọc 13/06/1990 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế hongngocsadec@gmail.com

73 2001443 Nguyễn Sĩ Võ 12/09/1982 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2001443@student.hcmute.edu.vn

74 2081443 Ưng Lê Anh Đạt 03/04/1985 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế lapvoquetoi@gmail.com

75 2081430 Huỳnh Thị Hồng Diễm 07/06/1979 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế diem.huynh@vinhhoan.com

76 2081435 Lê Hồng Dương 15/06/1982 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế lehong.duong@heineken.com

77 2091416 Võ Phan Thành Minh 24/05/1978 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế vophanthanhminhcl@gmail.com

78 2001428 Trần Ngô Minh Tuấn 16/12/1977 Sóc Trăng Nam QKT20 Quản lý kinh tế tuangtlapvo@gmail.com

79 2001403 Tạ Khánh Toàn 16/08/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế khanhtoanta@gmail.com

80 2091424 Lâm Kim Bảo Ngọc 05/01/1989 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế lamkimbaongoc@gmail.com

81 2001418 Phạm Công Trường 23/01/1981 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế trachanh66@gmail.com

82 2001424 Lương Minh Tuấn 02/06/1981 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế lmtuan.dongthap@moet.edu.vn

83 2001429 Huỳnh Quốc Tùng 20/04/1982 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2001429@student.hcmute.edu.vn

84 2081488 Lê Thị Kiển 27/07/1978 Đồng Tháp Nữ QKT20 Quản lý kinh tế ltkien78@gmail.com

85 2081408 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh 06/12/1990 Bình Định Nam QKT20 Quản lý kinh tế trinhnguyentuananh08qh1@gmail.com

86 2081465 Nguyễn Vũ Hiền 09/01/1981 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nguyenvuhien1981@gmail.com
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87 2081406 Nguyễn Hoàng Anh 17/10/1983 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế hoanganh1710@gmail.com

88 2091421 Võ Trọng Nghĩa 15/01/1976 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế trongnghiahn@gmail.com

89 2091497 Nguyễn Hoàng Thúc 25/05/1982 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế thucsxddt@gmail.com

90 2081482 Nguyễn Lê Trọng Khánh 07/07/1995 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế trongkhanh.bqlda2018@gmail.com

91 2091427 Nguyễn Thanh Nhân 14/10/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế thanhnhan.vnptdongthap@gmail.com

92 2081476 Lê Tiến Huy 31/01/1982 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế tienhuy31011982@gmail.com

93 2091476 Lâm Quốc Thắng 09/09/1984 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế lamthang0909@gmail.com

94 2091473 Huỳnh Trung Tấn 20/06/1981 Tp. HCM Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2091473@student.hcmute.edu.vn

95 2091403 Dương Minh Luật 1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế anhvoodka@gmail.com

96 2001415 Nguyễn Thành Trung 24/05/1985 Tây Ninh Nam QKT20 Quản lý kinh tế 2001415@student.hcmute.edu.vn

97 2081431 Nguyễn Hoàng Dũng 16/04/1980 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế nghdung1980@gmail.com

98 2081464 Tôn Thị Thanh Hiền 22/04/1989 Tây Ninh Nữ QKT20 Quản lý kinh tế 2081464@student.hcmute.edu.vn

99 2001402 Đoàn Trung Tín 09/10/1983 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế tinbqlda@yahoo.com.vn

100 2001420 Phan Nhật Trường 05/08/1986 Đồng Tháp Nam QKT20 Quản lý kinh tế phantruongdahhn@gmail.com

101 1981306 Đặng Mạnh Sơn 14/10/1987 Hà Nội Nam KMT19B Khoa học máy tính 1981306@student.hcmute.edu.vn

102 2081308 Đoàn Văn Thanh Phong 25/05/1995 Bến Tre Nam KMT20 Khoa học máy tính 2081308@student.hcmute.edu.vn

103 2081304 Hoàng Mạnh Hùng 26/08/1982 Tp. HCM Nam KMT20 Khoa học máy tính 2081304@student.hcmute.edu.vn

104 2081310 Phạm Thanh Tùng 10/08/1996 Bến Tre Nam KMT20 Khoa học máy tính 2081310@student.hcmute.edu.vn

105 1981305 Nguyễn Hồng Lân 05/05/1986 Ninh Bình Nam KMT19B Khoa học máy tính 1981305@student.hcmute.edu.vn

106 1980401 Trần Thị Ngọc Ánh 16/03/1997 Đăk Lăk Nữ CKM19B Kỹ thuật cơ khí ngocanh16031997@gmail.com

107 1980414 Lê Nguyễn Hoàng Tân 05/10/1986 Bình Phước Nam CKM19B Kỹ thuật cơ khí tanlenguyenhoang@gmail.com

108 2080414 Võ Chí Tâm 02/01/1995 Phú Yên Nam CKM20 Kỹ thuật cơ khí 2080414@student.hcmute.edu.vn

109 1980413 Trần Quản Quốc 29/01/1977 Tp.HCM Nam CKM19B Kỹ thuật cơ khí 1980413@student.hcmute.edu.vn

110 2080412 Ngô Hồng Nam 15/09/1987 Nghệ An Nam CKM20 Kỹ thuật cơ khí 2080412@student.hcmute.edu.vn

111 2080401 Lê Dương 12/02/1997 Tây Ninh Nam CKM20 Kỹ thuật cơ khí 2080401@student.hcmute.edu.vn

112 2080905 Phan Gia Luân 17/07/1995 Tp.HCM Nam CDT20 Kỹ thuật cơ điện tử pgluan95@gmail.com

113 1920907 Trần Thị Thảo Vy 06/07/1991 Tây Ninh Nữ CDT19A Kỹ thuật cơ điện tử vytranspkt710@gmail.com

114 1981001 Nguyễn Minh Châu 03/06/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam KTN19B Kỹ thuật nhiệt nmchau994@gmail.com

115 2081001 Nguyễn Phi Trường An 07/03/1986 Thừa Thiên Huế Nam KTN20 Kỹ thuật nhiệt 2081001@student.hcmute.edu.vn
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116 1980511 Lê Tiến Phước 30/11/1996 Hà Nội Nam CKD19B Kỹ thuật cơ khí động lực lephuoc361@gmail.com

117 2080535 Nguyễn Văn Toàn 19/08/1996 Tiền Giang Nam CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực vantoan1908.tg@gmail.com

118 2080539 Trần Đức Trung 16/03/1991 Quảng Ninh Nam CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực ductrung160391@gmail.com

119 1980506 Thái Văn Hiệp 08/08/1995 Cà Mau Nam CKD19B Kỹ thuật cơ khí động lực 1980506@student.hcmute.edu.vn

120 2080610 Hồ Anh Khoa 06/11/1997 Đồng Nai Nam KDD20 Kỹ thuật điện 2080610@student.hcmute.edu.vn

121 2080614 Nguyễn Chí Nhân 21/05/1997 TPHCM Nam KDD20 Kỹ thuật điện 2080614@student.hcmute.edu.vn

122 1980714 Đinh Nguyễn Đăng Khoa 16/02/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam KDT19B Kỹ thuật điện tử 1980714@student.hcmute.edu.vn

123 2080712 Phạm Huỳnh Thế 22/06/1995 Bình Thuận Nam KDT20 Kỹ thuật điện tử 2080712@student.hcmute.edu.vn

124 1980804 Phạm Duy Chung 07/04/1996 Bình Định Nam XDC19B Kỹ thuật xây dựng 1980804@student.hcmute.edu.vn

125 1980813 Phạm Vũ Minh Hoàng 21/03/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam XDC19B Kỹ thuật xây dựng 1980813@student.hcmute.edu.vn

126 1980835 Trần Anh Tuấn 22/07/1993 Đồng Tháp Nam XDC19BDTKỹ thuật xây dựng kts.anhtuan93@gmail.com

127 1980828 Võ Văn Tám 24/02/1983 Vĩnh Long Nam XDC19BDTKỹ thuật xây dựng 1980828@student.hcmute.edu.vn

128 1980824 Trần Mạnh Quân 09/08/1990 Hà Nội Nam XDC19B Kỹ thuật xây dựng 1980824@student.hcmute.edu.vn

129 1980812 Trương Thanh Hòa 17/04/1996 Bình Định Nam XDC19B Kỹ thuật xây dựng 1980812@student.hcmute.edu.vn

130 1980832 Nguyễn Văn Triển 09/09/1987 Đồng Tháp Nam XDC19BDTKỹ thuật xây dựng nguyenvantrien991987@gmail.com


